
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu.
2. Địa chỉ : Tổ 27 - phường Đông Phong - thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h30 - 12h00 và 13h30 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú

1 Trần Đỗ Kiên 0001256/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh nội tiết, rối loạn
chuyển hóa, tăng huyết áp. Thực

hiện các kỹ thuật chuyên môn theo
danh mục được Bộ Y tế hoặc Giám

đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKI Y tế công cộng/ Giám
đốc/ Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề Phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

2 Nguyễn Hồng Hải 000537/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của xét nghiệm
theoThông tư số 23/2009/TT-BYT

ngày 01/12/2009 của Bộ y tế về việc
ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức kỹ thuật viên xét

nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Thạc sỹ Y tế công cộng/ Phó Giám
đốc/Thực hiện kỹ thuật chuyên

môn trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Vũ Mạnh Hùng 002813/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CK I Y tế công cộng/ Phó
Giám đốc/ Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị.

 Các ngày hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6: từ

12h00 - 13h20
và từ 17h10 - 21h00

- Ngày nghỉ, lễ, tết từ:
 07h00 - 21h00

Tại Phòng khám Sản phụ
khoa-KHHGĐ-BSCKI

Dương Thị Như

4 Nguyễn Thị Huệ 000544/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Da liễu. Thực hiện phạm vi hoạt

động chuyên môn theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ

y tế . Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

bác sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKI Da liễu /Trưởng
phòng khám chịu trách nhiệm

chuyên môn kỹ thuật của Phòng
khám/Thực hiện khám bệnh, chữa
bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

 Các ngày hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6: từ

12h00 - 13h20
và từ 17h10 - 21h00

- Ngày nghỉ, lễ, tết từ:
 08h00 - 21h00

Tại  Phòng khám da liễu
Giang Tâm

5 Lê Thị Hường 001679/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ
Nội, chuyên khoa Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ, CKĐH Da liễu/ Phó
Trưởng phòng/ Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề phù hợp với chức năng
hoạt động của đơn vị.

 Các ngày hành chính:
Từ thứ 2 đến thứ 6: từ

12h00 - 13h20
và từ 17h10 - 21h00

- Ngày nghỉ, lễ, tết từ:
08h00 - 21h00

Tại  Phòng khám da liễu
Giang Tâm

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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6 Võ Thị Luyến 000968/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/ Phụ giúp Bác sỹ
khám  bệnh, chữa bệnh trong

phạm vi hành nghề

7 Nguyễn Gia Bắc 0002158/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Tâm thần

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ CC CK ĐH tâm thần/Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hành nghề phù hợp với
chức năng hoạt động của đơn vị.

8 Trần Thị Hiền 000241/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng /Phụ giúp Bác sỹ
khám  bệnh, chữa bệnh trong

phạm vi hành nghề

9 Đỗ Thị Mỹ 000240/LCH-
GPHN

Khám bệnh, chữa bênh khoa Tâm
thần. Thực hiện các kỹ thuật chuyên
môn theo danh mục được Bộ trưởng
Bộ y tế hoặc giám đốc sở y tế tỉnh

Phê duyệt

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Chứng chỉ đọc kết quả
điện não - lưu huyết não/Phụ giúp

Bác sỹ khám  bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi hành nghề

10 Phan Thị Hương 001602/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Tâm thần, CK YHGĐ,

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI YHGĐ /GCN ĐHCK Tâm
Thần/Chứng chỉ đào tạo kỹ thuật

chuyên môn điện tâm đồ cơ
bản/Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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11 Nguyễn Thị Thanh 000993/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,CK
Nội tiết- ĐTĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCK Định hướng Nội tiết - Đái
tháo đường/Chứng chỉ đào tạo kỹ
thuật chuyên môn điện tâm đồ cơ
bản. Phó Trưởng phòng khám đa
khoa/Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

12 Đoàn Mạnh Hùng 000986/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, CK
Nội khoa.CK Nội tiết- ĐTĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKI Nội khoa
/ĐH Nội tiết- ĐTĐ/CC Siêu âm

tổng quát/CC chọc hút tế bào
tuyến giáp dưới siêu âm/đào tạo
chuyên môn về tế bào học tuyến
giáp. Thực hiện khám bệnh, chữa
bệnh trong phạm vi hành nghề.

13 Nguyễn Thị Linh 0001825/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/ Phụ giúp Bác sỹ
khám  bệnh, chữa bệnh trong

phạm vi hành nghề

14 Phạm Văn Tiến 000533/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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15 Đỗ Văn Hải 000539/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

 - Từ thứ 2 - thứ 6:
12h00 - 13h30

và 17h00 - 21h00
- Ngày nghỉ, lễ, tết từ:

 07h00 - 21h00
Tại Phòng khám chuyên

khoa Mắt
(BS Phan Thị Thu

Hương)

16 Lê Huy Hùng 000035/LCH-
GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa
CC Định hướng Nhãn khoa, CC Tật

khúc xạ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ CC đào tạo liên tục chuyên
đề khúc xạ khóa 34A/ Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong phạm
vi hành nghề phù hợp với chức

năng hoạt động của đơn vị.

 - Từ thứ 2 - thứ 6:
12h00 - 13h30

và 17h00 - 21h00
- Ngày nghỉ, lễ, tết từ:

07h00 - 21h00
Tại PK mắt DR Thắng

17 Nguyễn Thị Bảy 000034/LCH-
CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành
của Bộ y tế - Bộ Nội vụ ban hành

tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ các
ngạch viên chức Y sỹ YHCT định

hướng chuyên khoa mắt.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Y sỹ/CC ĐD CK mắt/ Phụ giúp
Bác sỹ khám  bệnh, chữa bệnh

khoa mắt - Phòng hồi sức cấp cứu
- Lưu bệnh nhân

18 Chu Văn Thiện 000542/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CC đào tạo chuyên môn về
siêu âm tuyến giáp

/ Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi hành nghề phù hợp
với chức năng hoạt động của đơn

vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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19 Lò Thị Nga 0001995/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

20 Vũ Thị Oanh 000667/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

21 Phạm Thị Phượng 000709/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

22 Nguyễn Thị Thanh
Thủy

000683/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI Nhi/Chứng chỉ đào tạo
điện tâm đồ cơ bản/ Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong phạm
vi hành nghề phù hợp với chức

năng hoạt động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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23 Hoàng Thu Hà 000763/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/ Phụ giúp Bác sỹ
khám  bệnh, chữa bệnh trong

phạm vi hành nghề

24 Nguyễn Thị Thùy 0002057/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/ Chứng chỉ đào tạo
liên tục chuyên đề khúc xạ khóa

33B/ Phụ giúp Bác sỹ khám  bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

25 Nguyễn Thị Hiệp 000213/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, CK
Nội tiết- ĐTĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ CC Nội tiết - Đái tháo
đường/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

26 Nguyễn Thị Thắm 000994/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, CK
Nội tiết- ĐTĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ CC Nội tiết - Đái tháo
đường/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

27 Pờ Vũ Minh 002824/LCH-
CCHN khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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28 Tao Hải Hà 0002080/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI Y học gia đình/Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm

vi hành nghề phù hợp với chức
năng hoạt động của đơn vị.

29 Hà Thị Thanh 000037/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

30 Phan Thị Nhung 001548/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh CK xét
nghiệm vi sinh. Thực hiện phạm vi

hoạt động chuyên môn theo quy
định tại thông tư liên tịch số

10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày
27/05/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp Bác sỹ Y học dự
phòng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /CC ĐH xét nghiệm vi
sinh/KT xét nghiệm đo tải lượng
HIV Real-Time PCR/Thực hiện

khám bệnh, chữa bệnh trong phạm
vi hành nghề phù hợp với chức

năng hoạt động của đơn vị.

31 Lê Thị Phương 000518/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
chữa bệnh thông thường theo quy

định tại Thông tư liên tịch số
10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày

27/05/2015 của Bộ y tế . Bộ Nội vụ
y sỹ. Thực hiện XN, Tư vấn

HIV/AIDS

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Y sỹ /CC tư vấn xét nghiệm
HIV/Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động

chuyên môn của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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32 Phạm Hải Yến 001681/LCH-
CCHN

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn

theo quy định tại Thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ

thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị

33 Nguyễn Thị Mai
Hương

0001457/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật y/ Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành

nghề

34 Trần Thị Huyền
Trang

0001455/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/CN Chẩn đoán phát
hiện sớm SARS-CoV2 bằng PP

REALTIME RT-PCR/ Thực hiện
kỹ thuật chuyên môn trong phạm
vi hành nghề phù hợp với chức

năng hoạt động của đơn vị

35 Nguyễn Thị Dung 0001454/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật y/CN Chẩn đoán phát
hiện sớm SARS-CoV2 bằng PP

REALTIME RT-PCR
/KT xét nghiệm đo tải lượng HIV

Real-Time PCR
/Thực hiện kỹ thuật chuyên môn

trong phạm vi hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



36 Nguyễn Văn
Trung

000547/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật y/CN Chẩn đoán phát
hiện sớm SARS-CoV2 bằng PP

REALTIME RT-PCR/ Thực hiện
kỹ thuật chuyên môn trong phạm
vi hành nghề phù hợp với chức

năng hoạt động của đơn vị.

37 Ngô Ngọc Cường 001137/LCH-
CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật y /Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị

38 Nguyễn Thị Phúc 320/CCHN-D-
SYT-LCH

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
khoa Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ/Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

39 Phạm Thị Thanh
Xuân

002580/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị/CC Nâng cao kỹ

năng xét nghiệm ký sinh trùng

40 Đường Thu Hiền 0001453/LCH-
CCHN Cử nhân xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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41 Pờ Đặng Việt
Cường

002117/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị

42 Nguyễn Thị Thắm 002579/LCH-
CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Kỹ thuật Y/Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị

43 Đào Trung Đức 000525/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị

44 Trương Thị Lan 000672/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

45 Hồ Thị Mai 002827/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bêệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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46 Nguyễn Thị Hằng 000691/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của KTV xét
nghiệm theo thông tư số

23/2009/TT-BYT ngày 01/12/2009
của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức kỹ thuật xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh/CC Kỹ thuật viên xét
nghiệm/ Phụ giúp bác sĩ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

47 Lý Thị Giang 0002737/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

48 Hoàng Thị Thủy 000682/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

49 Trần Lệ Nhung 000671/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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50 Cung Thị Ninh 0002536/LCH-
CCHN

Thực hiện pkạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

51 Nguyễn Thị Thanh
Hà

000678/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

52 Hoàng Thị
Phương Thảo

000673/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

53 Trần Thị Thu Hiền 000677/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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54 Hà Thị Hương 000675/LCH-
GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

55 Đỗ Thanh Nga 000649/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

56 Vũ Văn Hùng 000008/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

57 Ngô Doãn Toàn 0001552/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
nội, CK YHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CK I YHGĐ/Trưởng khoa
SKMT/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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58 Nguyễn Thị Loan 001654/LCH-
CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông
thường, xử trí ban đầu 1 số trường
hợp CC tại cộng đồngThực hiện

phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày

27/05/2015 của Bộ y tế . Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CC Y tế lao động/Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hành nghề phù hợp với
chức năng hoạt động của đơn vị.

59 Nguyễn Thị Hà 0001430/LCH-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám
chữa bệnh thông thường. Thực hiện
phạm vi hoạt động chuyên môn theo

quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày

27/05/2015 của Bộ y tế . Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp Y sỹ đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Y sỹ/CC Đo chức năng hô hấp/Phụ
giúp Bác sỹ khám chữa bệnh trong

phạm vi hoạt động chuyên môn

60 Trần Phúc Khoa 000025/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

61 Trần Văn Phan 000168/LCH-
GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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62 Nguyễn Thị Thu
Hà

001655/LCH-
CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông
thường, xử trí ban đầu 1 số trường
hợp CC tại cộng đồng. Thực hiện

phạm vi hoạt động chuyên môn theo
quy định tại Thông tư liên tịch số
10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày

27/05/2015 của Bộ Y tế . Bộ Nội vụ
quy định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp Bác sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CC ngoại khoa cơ
bản/Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

63 Bùi Thị Kim Cúc 0001429/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CC CK ĐH Răng hàm
mặt/Thực hiện khám bệnh, chữa

bệnh trong phạm vi hành nghề phù
hợp với chức năng hoạt động của

đơn vị.

64 Phạm Thị Soạn 001541/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ

y tế . Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bác sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CC Kỹ thuật nội soi Tai
mũi họng/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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65 Lù Thị Hằng 000991/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày
27/05/2015 của Bộ y tế . Bộ Nội vụ

quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp bác sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

66 Lã Thị Tiền 0001435/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/ Phụ giúp Bác sỹ
khám  bệnh, chữa bệnh trong

phạm vi hành nghề

67 Đinh Thị Dung 000505/LCH-
CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

68 Nguyễn Đình
Mạnh

001635/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
nội và chuyên khoa Y học gia đình.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKCI Y học gia đình/
Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh
trong phạm vi hành nghề phù hợp
với chức năng hoạt động của đơn

vị.

69 Bùi Thị Hiền 0001444/LCH-
CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông
thường; xử trí một số trường hợp

cấp cứu tại cộng đồng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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70 Nguyễn Đình Du 000024/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

71 Trần Đức Tình 000528/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa hệ
Nội, Thực hiện phạm vi hoạt động

chuyên môn theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ

y tế . Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

bác sỹ. XN HIV bằng kỹ thuật huyết
thanh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /CN XN HIV bằng KT
huyết thanh học/Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề.

72 Tống Thị Chinh 000526/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ
nội, Chuyên khoa I YHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKI YHGĐ/Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm

vi hành nghề phù hợp với chức
năng hoạt động của đơn vị.

73 Hà Tiến Sỹ 000524/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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74 Phong Anh Quân 0001234/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
thực hiện phạm vi hoạt động chuyên
môn theo danh mục được Bộ trưởng

Bộ Y tế  hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CKCI Y học dự
phòng/Trưởng khoa Phòng chống
HIV/AIDS/ Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị.

75 Vũ Thị Thu Hiền 002112/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
Khám điều trị, tư vấn HIV/AIDS và

ĐT nghiện bằng thuốc thay thế.
Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ

Y tế . Bộ Nội vụ quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

bác sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /Phó Trưởng khoa
HIV/AIDS/Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị.

76 Nguyễn Thị Hanh 000521/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

77 Nguyễn Thị
Huyền

000238/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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78 Hà Thị Hồng
Nhung

000237/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

79 Vũ Minh Thắng 000517/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

80 Vũ Thế Duẩn 000530/LCH-
CCHN

Thực hiện công việc của Điều
dưỡng theo quyết định số

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
của BNV ban hành tiêu chuẩn

nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

81 Đặng Thị Yến 000234/LCH-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

82 Nguyễn Văn
Mạnh

000534/LCH-
CCHN

Khám, điều trị, tư vấn HIV/AIDS,
ĐT thay thế các chất dạng thuốc
phiện bằng Methadone theo quy

định

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /Phó Trưởng khoa
HIV/AIDS/Thực hiện khám bệnh,

chữa bệnh trong phạm vi hành
nghề phù hợp với chức năng hoạt

động của đơn vị.

 Từ thứ 2 - thứ 6: 12h00 -
13h00 và 17h00 - 22h00
 - Ngày nghỉ, lễ, tết từ

08h00 - 22h00 Tại Phòng
Khám đa khoa Phúc

Thịnh

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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83 Nguyễn Trọng
Hiếu

000026/LCH-
GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ /Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

84 Đặng Thị Huế 0002152/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ khám
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề

85 Lò Thị Tuyến 000985/LCH-
CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa. Thực
hiện phạm vi hoạt động chuyên môn
theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 10/2012/TTLT-BYT-BNV ngày
27/05/2015 của Bộ y tế . Bộ Nội vụ

quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp bác sỹ.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

86 Lê Hà Trang 000036/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

87 Hoàng Thị Nga 000177/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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88 Nguyễn Thị
Huyền

000179/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

89 Nguyễn Thị Thủy 0002155/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa
Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI Da liễu/ Phó Trưởng khoa
Bệnh không lây nhiễm/ Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm

vi hành nghề phù hợp với chức
năng hoạt động của đơn vị.

 Các ngày hành chính:
Sáng 12h00 - 13h20
Chiều 17h00 - 21h00
- Ngày nghỉ, lễ, tết từ

08h00 - 21h00
 Tại Phòng khám da liễu

Đức An

90 Nguyễn Thị Thanh
Thương

0002146/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa hệ
Nội, chuyên khoa YHGĐ, siêu âm

chẩn đoán

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ CK I YHGĐ/ CC chọc hút
tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn

của siêu âm/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

91 Đặng Văn Hải 000043/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

92 Đặng Việt Cường 000042/LCH-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI YHDP/ Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề phù hợp với chức năng
hoạt động của đơn vị.

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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93 Nguyễn Quang
Minh

001441/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa y học gia đình

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI Y học gia đình/Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm

vi hành nghề phù hợp với chức
năng hoạt động của đơn vị.

94 Đào Văn Tuấn 001425/LCH-
GPHN Y Khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

BSCKI Y học gia đình/ Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm

vi hành nghề phù hợp với chức
năng hoạt động của đơn vị.

95 Nguyễn Thị Lan 444/CCHN-D-
SYT-LCH

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
khoa Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ /Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

96 Trần Thu Hà 622/CCHN-D-
SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ /Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

97 Nguyễn Thị Hoa 465/CCHN-D-
SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ /Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

98 Trần Đình Trung 210/CCHN-D-
SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ /Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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99 Nguyễn Thị Thu 120/CCHN-D-
SYT-LCH

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
khoa Dược

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ/Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

100 Nguyễn Thị Dung 1087/LCH-
CCHND

Bán lẻ thuốc tân dược, đông dược
và dụng cụ y tế thông thường theo

quy định của bộ y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ/Phụ trách khoa
dược/Thực hiện nhiệm vụ chuyên

môn dược

101 Bùi Thị Phượng 524/CCHN-D-
SYT-LCH Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ vắc xin

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Dược Sỹ/Thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn dược

102 Vũ Thị Hồng Na 0001496/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ
khoa – KHHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

103 Lâm Thị Phương
Thảo

0001503/LCH-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ
khoa – KHHGĐ

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/CN siêu âm tổng quát cho
cán bộ tuyến tỉnh/Thực hiện khám

bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
hành nghề phù hợp với chức năng

hoạt động của đơn vị.

104 Nguyễn Thanh
Loan

000687/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo quy định tại

Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 của Bộ y tế quy định

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên
chức Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Hộ sinh /Phụ giúp Bác sỹ khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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105 Nguyễn Thị Hạnh 000689/LCH-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định tại

Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT
ngày 22/04/2005 của Bộ truoèng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế

điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

 Điều dưỡng/Phụ giúp Bác sỹ
khám chữa bệnh trong phạm vi

hành nghề

106 Nguyễn Thị Hồng
Thanh

000046/LCH-
GPHN Y Khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng
tuần

 - Sáng: 07h30 - 12h00
- Chiều: 13h30 - 17h00

Bác sỹ/ Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề phù hợp với chức năng hoạt
động của đơn vị.

Lai Châu, ngày   04     tháng 3 năm 2025
KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

STT Họ và tên

Số giấy phép
hành nghề/ Số

chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

Khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở Khám

bệnh, chữa bệnh khác
(nếu có)

Ghi
chú
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